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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 15 tháng 9 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Hiện nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm 16/9, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 và có mưa giông, sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh, biển động. 

2. Tin lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Hiện nay, lũ trên sông Gianh (Quảng Bình), thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) lên lại, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống. Mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên chậm. 

Mực nước lúc 4h00 ngày 16 tháng 9 tại một số vị trí như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 7,64m (dưới mức BĐ1); sông Gianh tại Đồng Tâm: 12,42m (trên BĐ2: 0,42m); tại Mai Hóa: 4,45m (dưới BĐ2: 0,55m);  sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,65m, (trên BĐ1: 0,45m); sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 3,54m (dưới BĐ2: 0,46m) 

Dự báo: Do ảnh hưởng của đới gió Đông, trong ngày 16/9, ở khu vực Quảng Bình-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (50-150mm). Từ ngày 16-18/9 ở khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (200-300mm, có nơi trên trên 300mm). Đến trưa 16/9, mực nước trên sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng lên mức 5,2m - trên BĐ2: 0,2m; thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng Trị) dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên nhưng còn dưới mức BĐ1. 

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 16/9:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Đồng Bằng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. 
- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió gật mạnh.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 14/9 đến 19h00’ ngày 15/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 100-150mm (các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Cửa Hội (Nghệ An)
	173 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	208 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	239 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	275 mm

	Đồng Tâm  (Quảng Bình)
	213 mm
	
	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	268 mm

	Đồng Hới (Quảng Bình)
	193 mm
	
	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	170 mm

	Dakrông (Quảng Trị)
	246 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	187 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 15/9 đến 07h00’ ngày 16/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 40-60mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 
	61 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	107 mm

	Yến Thượng (Nghệ An)
	65 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	141 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	98 mm
	
	Gia Vòng (Quảng Trị)
	79 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	111 mm
	
	Krôngpa (Kom Tum)
	80 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 12/9 đến 19h00’ ngày 15/9, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to (các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ  150-300 mm (mưa tập trung chủ yếu vào ngày 14-15/9), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	304 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	359 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	261 mm
	
	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	455 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	377 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	516 mm

	Đồng Hới (Quảng Bình)
	394 mm
	
	Đakrông (Quảng Trị)
	462 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	337 mm
	
	Nam Đông (T.T Huế)
	450 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Hiện nay, mực nước thượng nguồn sông La, các sông ở Nam Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động. Mực nước lúc 7h/15/09, sông Gianh tại Mai Hóa: 1,44m; sông Hương tại Kim Long: 0,76m; sông Kôn tại Thạnh Hoà: 5,36m. 

Dự báo: Ngày 16/09, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại; các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ lên; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng các tỉnh trên. 
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 14/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,40m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,13m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h ngày 15/9 là 111,23m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm. Ngày 16/09, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,25m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	15/9
	212,18
	116,90
	1.972
	1.972

	
	7h00
	16/9
	212,22
	117,22
	2.193
	2.193

	Hòa Bình
	7h00
	15/9
	113,54
	12,63
	2.350
	1.580

	
	7h00
	16/9
	113,85
	12,46
	2010
	1470

	Tuyên Quang
	7h00
	15/9
	118,81
	49,44
	576
	576

	
	7h00
	16/9
	118,75
	49,44
	469
	576

	Thác Bà
	7h00
	15/9
	52,86
	20,79
	 238 (TB ngày 15/9)
	 141 (TB ngày 15/9)

	
	7h00
	16/9
	52,89
	20,78
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
2. Các hồ thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hầu hết các hồ thủy điện vừa và lớn từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mực nước đang ở mức thấp, đa số không xả qua tràn. 
3. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo của Vụ QLCTTL&ATĐ các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đều đạt từ 60 - 85% dung tích thiết kế. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ hiện tại mực nước còn thấp và đạt khoảng 25-60% dung tích thiết kế. 

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 
Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại như sau: 
- Về người: 01 người bị thương (Quảng Bình); 

- Về tàu thuyền: 06 tàu bị chìm (tăng 01 tàu tại Bình Định so với báo cáo nhanh 15/9);
- Về nhà cửa: 91 nhà tốc mái;
Ngoài ra còn gây thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy sản, cụ thể như sau:
1. Tỉnh Quãng Ngãi: (Báo cáo nhanh số 105/BC-PCTT ngày 15/9/2015  của BCH và TKCN tỉnh)
- Về tàu thuyền: 01 tàu bị chìm, 03 canô bị hư hỏng.

- Về thủy sản: 2.750 con tôm hùm, 700 con cá Mú bị mất trắng và 01 bè nuôi tôm bị hư hỏng.

           
2. Thành phố Đà Nẵng: (Báo cáo nhanh số 109/BC-PCTT ngày 15/9/2015  của BCH và TKCN thành phố)
- Về Tàu thuyền: 04 tàu bị chìm.
- Về nông nghiệp: 73,6 ha lúa bị ngập (trong đó HTX Hòa Tiến 1: 7ha; Hòa Tiến 2: 04ha; Hòa Sơn: 01ha; Hòa Liên: 60ha; Hòa Phong 2: 0,5ha; HTX 3 Hòa Nhơn 1; 01ha; Hòa Nhơn 3: 01ha) và một số vùng rau bị ngập cục bộ. 

           3. Tỉnh Quảng Nam: (Báo cáo nhanh số 93/BC-BCH CTT&TKCN ngày 15/9/2015  của BCH và TKCN tỉnh) 
- Về nhà cửa: 06 nhà bị tốc mái.

- Về nông nghiệp: 57ha lúa và 640ha hoa màu bị ngập, 162ha cây ăn quả bị ảnh hưởng, 7500 cây cảnh bị lay gốc, 405 cây xanh bị ngã đổ.

- Về thủy sản: 9,9 ha nuôi tôm bị sạt lở.

- Về giao thông: sạt lở 2.747m3 đất đá.

- Về công nghiệp: 42 trụ điện bị gãy, 01 trụ Ăngten bị gãy.
Ngoài ra mưa, bão làm 800m bờ biển Cửa Đại bị sạt lở.

           4. Tỉnh Quảng Bình: (Báo cáo nhanh số 68/BC-BCH CTT&TKCN ngày 15/9/2015  của BCH và TKCN tỉnh)
- Về người: 01 người bị thương (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh).

- Về nhà: 85 nhà bị tốc mái (42 nhà tại thị trấn Nông trường Việt Trung; 43 nhà tại huyện Quảng Ninh).

- Về nông nghiệp: bị thiệt hại 05ha lúa, 03ha ngô.

- Về Thủy sản: 200 lồng cá tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh bị thất thoát.
           
5. Tỉnh Bình Định: (Báo cáo nhanh số 211/BC-BCH CTT&TKCN ngày 15/9/2015  của BCH và TKCN tỉnh)
- 01 tàu bị chìm (Lúc 14h30 ngày 14/9 tàu cá BĐ 93104 TS do ông Đoàn Đình Phú làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động khai thác thì bị sóng lớn đánh chìm. Tất cả 07 thuyền viên trên tàu đã được tàu BĐ 30622 TS cứu và đưa vào đào Thổ Chu an toàn lúc 22h ngày 14/9).

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

Trong ngày Văn phòng TT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ sau bão, chuyển các bản tin cảnh báo đến các địa phương để theo dõi, thông tin, cảnh báo đến người dân biết, chủ động phòng tránh. Các tỉnh, thành phố thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại về Văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai 
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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